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I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
	Câu 1: (0,5 điểm) 
a. Số điền vào chỗ chấm là: 1 giờ = …….. phút  
	

	  A.12
	B. 20
	C. 30
	D. 60


b.  Chiều dài của cái bàn khoảng 15… Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:
	   A.cm
	B. km
	C. dm
	D. m


Câu 2: ( 0,5 điểm) 
a. Trong phép tính  150 – 100 = 50 ;  100  gọi là :
	    A. Số  bị trừ
	    B. Hiệu            
	     C. Số trừ    
	D. Số hạng


b. Trong phép tính  35: 5 = 7,   35 gọi là: 
	    A. Số bị chia            
	    B. Số chia            
	     C. Thương     
	D. Tích


Câu 3:  (0,5 điểm)  Cho các số 675,  721,  657,   712  số lớn nhất là:  
	    A. 657                       
	      B. 712
	       C. 721
	 D.  675


Câu 4:  (0,5 điểm)  Mỗi chuồng có 4 con gà. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con gà? 
	    A. 20 con gà                      
	      B. 9 con gà
	       C. 16 con gà
	 D. 18 con gà


Câu 5:(0,5 điểm) Số nhỏ nhất có ba chữ số mà chữ số hàng chục bằng 6 là:
	A. 100
	B. 160
	C. 660
	D. 606


Câu 6: (0,5 điểm) Hình bên dưới đây: 
- Có:………..khối trụ
- Có:………..khối cầu
- Có:………..khối lập phương	
- Có:………..khối hộp chữ nhật
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Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

	  375 + 622
	732 - 412
	      247 + 343
	          362 - 36


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. ( 1 điểm) Sắp xếp các số 357; 206; 182; 543 theo thứ tự tăng dần 

……………………………………………………………………………………………….

Câu 9. (1 điểm) a)Tính                                                     b) Điền dấu >, < , = ?  
 45 : 5 + 57 = ………………….                                                                             
                   = …………………                                             4 x 5 …….. 20 : 2

Câu 10: (2 điểm) Đội Một trồng được 580 cây. Đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?
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Câu 11: (1 điểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau thì được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



              Giáo viên coi thi                                                               Giáo viên chấm thi
(Kí và ghi rõ họ tên)                                                             (Kí và ghi rõ họ tên)

        ……………………………..                                               ………………………………
ĐÁP ÁN -  BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2- CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2022 – 2023
	1. TRẮC NGHIỆM:( 3,0 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a) D                                    b) C
	0.5 điểm

	Câu 2
	a) C                                   b) A
	0.5 điểm

	Câu 3
	                   C
	0.5 điểm

	Câu 4
	                   A                                   
	0.5 điểm

	Câu 5
	                    B
	0.5 điểm

	Câu 6
	Khối trụ 4 ; Khối cầu: 2; Khối lập phương: 1; 
Khối hộp chữ nhật: 2
	0.5 điểm

	2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	
Câu 7
	
    375 + 622  = 997	       732 - 412 = 320
247  + 343 = 590                  362 – 36 = 326       
	2.0 điểm
( mỗi phép tính : 0,5 đ)

	
Câu 8
	Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần:
182; 206; 357; 543
	1 điểm



	
Câu 9
	 a) Tính
45 : 5 + 57 = 9 + 57 
                     = 66
b) Điền dấu
b) 4 x 5 > 20 : 2

	1,0 điểm 
( mỗi ý đúng 
0,5 điểm)


	
Câu 10
	Đội Hai trồng được số cây là:
580- 140 = 440 ( cây)
                       Đáp số: 440 cây

	2 điểm


	
Câu 11
	
Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102
Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau 987
Số cần tìm là:
987 – 102 = 885
                           Đáp số : 885

	
1 điểm



* Lưu ý: - Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm. Lời giải đúng, phép tính sai cho ½ sô điểm của ý đó.  HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
              - Không cho điểm tối đa với những bài trình bày bẩn và dập xóa nhiều





